ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm theo định hướng ứng dụng)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Áp dụng pháp luật hình sự đối với một số nhóm tội điển hình
Loại học phần: Bắt buộc
Mã số học phần: TPH03                         Số tín chỉ của học phần: 2
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS. Trương Quang Vinh
	Trường ĐHLHN
	truongquangvinh@gmail.com

	0903250588

	2
	TS.Lý Văn Quyền
	Trường ĐHLHN
	lyquyendhl@gmail.com
	0904118487

	2
	PGS.TS.Dương Tuyết Miên
	Học Viện Tòa án
	dtmien@yahoo.com
	0915191867

	3
	TS. Nguyễn Tuyết Mai
	Trường ĐHLHN
	tuyetmai.nguyen@gmail.com

	0912029055


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
 Về kiến thức: Cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu về qui định của pháp luật hình sự, thực tiễn áp dụng luật đối với một số nhóm tội điển hình, từ đó làm cơ sở để nghiên cứu kiến thức về phòng ngừa tội phạm đối với một số nhóm tội điển hình. 
 Về kĩ năng: 
+ Biết vận dụng kiến thức của luật hình sự vào việc đấu tranh chống tội phạm;
+ Biết vận dụng kiến thức của Tội phạm học vào việc phòng ngừa tội phạm.
Chuyên đề 1: Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về tình dục
2.1. Họ và tên giảng viên: PGS. TS.Dương Tuyết Miên  
[bookmark: _GoBack]2.2. Nội dung giảng dạy: 
Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về tình dục
2.3. Tài liệu tham khảo: 
    1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Bộ luật hình sự năm 1999, 2017.
+ Giáo trình Luật hình sự, NXB công an nhân dân, HN năm 2018.
+Tội phạm và cấu thành tội phạm, NXB Công an nhân dân, HN 2006
        2. Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Bình luận khoa học BLHS, NXB Hồng Đức, HN, năm 2017.
+ Criminology Today, Pr.Dr. Fran Smalleger, Prentice Hall Publisher, năm 2006.
Chuyên đề 2: Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội về ma túy
2.1. Họ và tên giảng viên: TS.Nguyễn Tuyết Mai
2.2. Nội dung giảng dạy: 
Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội về ma túy
2.3. Tài liệu tham khảo: 
    1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Bộ luật hình sự năm 1999, 2015.
+ Giáo trình Luật hình sự, NXB công an nhân dân, HN năm 2018.
+ Tội phạm và cấu thành tội phạm, NXB Công an nhân dân, HN 2006.
2. Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy ở Việt Nam, Nguyễn Tuyết Mai, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 2007.
+ Criminology Today, Pr.Dr. Fran Smalleger, Prentice Hall Publisher, năm 2006.
Chuyên đề 3: Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về tham nhũng
2.1. Họ và tên giảng viên: PGS.TS. Trương Quang Vinh
2.2. Họ và tên giảng viên: TS.Lý Văn Quyền
2.3. Nội dung giảng dạy: 
Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về tham nhũng
2.3. Tài liệu tham khảo: 
    1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Bộ luật hình sự năm 1999, 2015.
+ Giáo trình Luật hình sự, NXB công an nhân dân, HN năm 2018.
+ Tội phạm và cấu thành tội phạm, NXB Công an nhân dân, HN 2006.
3. Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ Luật phòng, chống tham nhũng (2012).
+ Công ước của Liên hợp quốc chống tham nhũng (2003).
+ Criminology Today, Pr.Dr. Fran Smalleger, Prentice Hall Publisher, năm 2006.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về tình dục
	4
	10
	4
	6
	10

	2
	Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội về ma túy
	4
	10
	4
	6
	10

	3
	Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về tham nhũng
	4
	10
	4
	6
	10


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 01 bài kiểm tra viết trên lớp.
b) Thang điểm đánh giá: 10
c) Trọng số điểm: 30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết.
b) Thang điểm đánh giá: 10 
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
Vấn đề/chuyên đề 1:Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về tình dục
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về tình dục
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	1.1.Các tội phạm về hiếp dâm
1.2. Các tội phạm về cưỡng dâm
	- thảo luận

	4

	Buổi 3
	1.3. Tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi
1.4. Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi
	-thảo luận

	4


Vấn đề/chuyên đề 2:Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội về ma túy
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	2.1.Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội về ma túy
	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	2.1. Tội sản xuất trái phép chất ma túy
2.2.Tội tàng trữ trái phép chất ma túy
2.3. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy
	- thảo luận

	4

	Buổi 3
	2.1. Tội mua bán trái phép chất ma túy
2.2. Tội chiếm đoạt chất ma túy
2.3.Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

	-thảo luận

	4


Vấn đề/chuyên đề 3: Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về tham nhũng
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	3.1. Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội phạm về tham nhũng

	· Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	3.1. Tội tham ô tài sản
3.2. Tội nhận hối lộ

	- thảo luận

	4

	Buổi 3
	3.1Tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
3.2. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
3.3.Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.


	-thảo luận

	4


	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)




                     Lý Văn Quyền
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